
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 6 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 6 B D20_TH03 DH52002991 Nguyễn Trọng Nghĩa a1 1 H0616 Nam

2 6 B D20_TH03 DH52001400 Vũ Trung Nghĩa a1 2 H0616 Nam

3 6 B D20_TH03 DH52003701 Trần Minh Nhân a1 3 H0616 Nam

4 6 B D20_TH03 DH52003792 Trần Tấn Phát a1 4 H0616 Nam

5 6 B D20_TH03 DH52002933 Nguyễn Gia Quốc a1 5 H0616 Nam

6 6 B D20_TH03 DH52006069 Đặng Thanh Sang a1 6 H0616 Nam

7 6 B D20_TH03 DH52001793 Trần Văn Sĩ a1 7 H0616 Nam

8 6 B D20_TH03 DH52003324 Lê Đức Tài a1 8 H0616 Nam

9 6 B D20_TH03 DH52003469 Trương Minh Tài a2 1 H0601 Nam

10 6 B D20_TH03 DH52002730 Cao Lương Quốc Tấn a2 2 H0601 Nam

11 6 B D20_TH03 DH52001455 Trần Thanh Tấn a2 3 H0601 Nam

12 6 B D20_TH03 DH52002581 Võ Quốc Thắng a2 4 H0601 Nam

13 6 B D20_TH03 DH52003194 Ngô Hoài Thịnh a2 5 H0601 Nam

14 6 B D20_TH03 DH52003431 Nguyễn Thanh Thoại a2 6 H0601 Nam

15 6 B D20_TH03 DH52000293 Hồ Văn Tiễn a2 7 H0601 Nam

16 6 B D20_TH03 DH52000682 Lê Tuấn a2 8 H0601 Nam

17 6 B D20_TH03 DH52003563 Phan Văn Việt a3 1 H0602 Nam

18 6 B D20_TH04 DH52001966 Nguyễn Chí Bảo a3 2 H0602 Nam

19 6 B D20_TH04 DH52003253 Lê Tuấn Cường a3 3 H0602 Nam

20 6 B D20_TH04 DH52001476 Vương Đức Cường a3 4 H0602 Nam

21 6 B D20_TH04 DH52002606 Nguyễn Khuất Anh Duy a3 5 H0602 Nam
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22 6 B D20_TH04 DH52001595 Lê Nhật Hào a3 6 H0602 Nam

23 6 B D20_TH04 DH52003485 Nguyễn Anh Hòa a3 7 H0602 Nam

24 6 B D20_TH04 DH52003001 Quách Nhựt Hòa a3 8 H0602 Nam

25 6 B D20_TH04 DH52001833 Nguyễn Phúc Hoàng a4 1 H0604 Nam

26 6 B D20_TH04 DH52002712 Bùi Vương Huy a4 2 H0604 Nam

27 6 B D20_TH04 DH52001408 Nguyễn Quang Luật a4 3 H0604 Nam

28 6 B D20_TH04 DH52001564 Nguyễn Huỳnh Phúc Nghi a4 4 H0604 Nam

29 6 B D20_TH04 DH52003583 Bùi Thành Nhân a4 5 H0604 Nam

30 6 B D20_TH04 DH52003399 Nguyễn Trí Nhân a4 6 H0604 Nam

31 6 B D20_TH04 DH52003409 Trần Minh Nhựt a4 7 H0604 Nam

32 6 B D20_TH04 DH52004162 Nguyễn Thái Phú a4 8 H0604 Nam

33 6 B D20_TH04 DH52003935 Phạm Châu Phú a5 1 H0605 Nam

34 6 B D20_TH04 DH52003995 Huỳnh Thanh Phúc a5 2 H0605 Nam

35 6 B D20_TH04 DH52003159 Lạc Minh Phương a5 3 H0605 Nam

36 6 B D20_TH04 DH52002990 Nguyễn Xuân Quốc a5 4 H0605 Nam

37 6 B D20_TH04 DH52003503 Đỗ Chí Tài a5 5 H0605 Nam

38 6 B D20_TH04 DH52002325 Nguyễn Lê Đức Tâm a5 6 H0605 Nam

39 6 B D20_TH04 DH52001474 Nguyễn Hữu Thịnh a5 7 H0605 Nam

40 6 B D20_TH04 DH52001281 Phạm Tôn Thuận a5 8 H0605 Nam

41 6 B D20_TH04 DH52003499 Nguyễn Trung Tính a6 1 H0606 Nam

42 6 B D20_TH04 DH52003405 Trần Trung Trực a6 2 H0606 Nam

43 6 B D20_TH04 DH52003268 Nguyễn Thanh Tuấn a6 3 H0606 Nam

44 6 B D20_TH04 DH52001615 Nguyễn Quốc Yên a6 4 H0606 Nam

45 6 B D20_TH05 DH52003496 Nguyễn Ngọc Thiên Ân a6 5 H0606 Nam

46 6 B D20_TH05 DH52001153 Lê Quốc Anh a6 6 H0606 Nam

47 6 B D20_TH05 DH52003543 Nguyễn Công Chi a6 7 H0606 Nam
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48 6 B D20_TH05 DH52003743 Phạm Văn Thành Đạt a6 8 H0606 Nam

49 6 B D20_TH05 DH52000171 Huỳnh Công Đức a7 1 H0607 Nam

50 6 B D20_TH05 DH52001243 Lưu Văn Hiếu a7 2 H0607 Nam

51 6 B D20_TH05 DH52003962 Nguyễn Trần Hồ Hiếu a7 3 H0607 Nam

52 6 B D20_TH05 DH52003580 Võ Trọng Hiếu a7 4 H0607 Nam

53 6 B D20_TH05 DH52002358 Vương Tiến Hùng a7 5 H0607 Nam

54 6 B D20_TH05 DH52003378 Nguyễn Danh Hưng a7 6 H0607 Nam

55 6 B D20_TH05 DH52001205 Phạm Hoàng Quốc Huy a7 7 H0607 Nam

56 6 B D20_TH05 DH52003788 Trần Quốc Khánh a7 8 H0607 Nam

57 6 B D20_TH05 DH52001240 Trần Bảo Khoa a8 1 H0608 Nam

58 6 B D20_TH05 DH52003835 Trần Đình Khoa a8 2 H0608 Nam

59 6 B D20_TH05 DH52003889 Phạm Hồng Nhật Nam a8 3 H0608 Nam

60 6 B D20_TH05 DH52003552 Nguyễn Trung Nghĩa a8 4 H0608 Nam

61 6 B D20_TH05 DH52004281 Nguyễn Đức Nguyên a8 5 H0608 Nam

62 6 B D20_TH05 DH52001241 Lê Đỗ Thành Nhân a8 6 H0608 Nam

63 6 B D20_TH05 DH52003830 Lê Thành Nhân a8 7 H0608 Nam

64 6 B D20_TH05 DH52003648 Trần Thiện Phúc a8 8 H0608 Nam

65 6 B D20_TH05 DH52003862 Trần Hữu Quang a9 1 H0609 Nam

66 6 B D20_TH05 DH52003869 Nguyễn Huỳnh Thoại a9 2 H0609 Nam

67 6 B D20_TH05 DH52003968 Lý Quốc Thông a9 3 H0609 Nam

68 6 B D20_TH05 DH52003600 Trần Nhật Tiến a9 4 H0609 Nam

69 6 B D20_TH05 DH52006823 Nguyễn Huỳnh Quốc Việt a9 5 H0609 Nam

70 6 B D20_TH06 DH52005663 Huỳnh Hoàng An a9 6 H0609 Nam

71 6 B D20_TH06 DH52003384 Trần Thế Quốc Bảo a9 7 H0609 Nam

72 6 B D20_TH06 DH52005747 Đào Thành Đạt a9 8 H0609 Nam

73 6 B D20_QT09 DH72007188 Tống Trúc Quyên a10 1 H0610 Nữ
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74 6 B D20_QT09 DH72005476 Phạm Ngọc Như Quỳnh a10 2 H0610 Nữ

75 6 B D20_QT09 DH72005488 Đoàn Thu Sương a10 3 H0610 Nữ

76 6 B D20_QT09 DH72007357 Nguyễn Ngọc Thảo a10 4 H0610 Nữ

77 6 B D20_QT09 DH72005572 Nguyễn Trần Anh Thư a10 5 H0610 Nữ

78 6 B D20_QT09 DH72005575 Nguyễn Thị Vân Thy a10 6 H0610 Nữ

79 6 B D20_QT09 DH72005614 Phạm Thanh Trúc a10 7 H0610 Nữ

80 6 B D20_QT09 DH72005508 Hàn Thị Cẩm Tú a10 8 H0610 Nữ

81 6 B D20_QT09 DH72007201 Đoàn Thị Sơn Tuyền a11 1 H0611 Nữ

82 6 B D20_QT09 DH72005522 Nguyễn Thanh Tuyền a11 2 H0611 Nữ

83 6 B D20_QT09 DH72007191 Lê Cao Khánh Vân a11 3 H0611 Nữ

84 6 B D20_QT09 DH72005625 Ngô Gia Văn a11 4 H0611 Nữ

85 6 B D20_QT09 DH72005654 Đỗ Thanh Xuân a11 5 H0611 Nữ

86 6 B D20_QT10 DH72005169 Ong Nguyễn Mai Anh a11 6 H0611 Nữ

87 6 B D20_QT10 DH72005039 Vũ Thị Phương Anh a11 7 H0611 Nữ

88 6 B D20_QT10 DH72005206 Tăng Kiết Dinh a11 8 H0611 Nữ

89 6 B D20_QT10 DH72005240 Trương Minh Quỳnh Giang a12 1 H0612 Nữ

90 6 B D20_QT10 DH72005244 Mai Thị Khánh Hà a12 2 H0612 Nữ

91 6 B D20_QT10 DH72006767 Mai Thị Phương Hà a12 3 H0612 Nữ

92 6 B D20_QT10 DH72005284 Đặng Phước Nhật Huyền a12 4 H0612 Nữ

93 6 B D20_QT10 DH72005016 Đào Thị Kiều Linh a12 5 H0612 Nữ

94 6 B D20_QT10 DH72006647 Phan Thùy Linh a12 6 H0612 Nữ

95 6 B D20_QT10 DH72005341 Trần Hoàng Ngọc Loan a12 7 H0612 Nữ

96 6 B D20_QT10 DH72005354 Trần Thị Thanh Mai a12 8 H0612 Nữ

97 6 B D20_QT10 DH72005365 Trịnh Thị My a13 1 H0613 Nữ

98 6 B D20_QT10 DH72005062 Phạm Thị Kim Ngân a13 2 H0613 Nữ

99 6 B D20_QT10 DH72005401 Nguyễn Hồng Ngọc a13 3 H0613 Nữ
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100 6 B D20_QT10 DH72005404 Trần Thị Bích Ngọc a13 4 H0613 Nữ

101 6 B D20_QT10 DH72005409 Nguyễn Lê Thùy Nguyên a13 5 H0613 Nữ

102 6 B D20_QT10 DH72005422 Nguyễn Thị Vân Nhi a13 6 H0613 Nữ

103 6 B D20_QT10 DH72005423 Nguyễn Thị Yến Nhi a13 7 H0613 Nữ

104 6 B D20_QT10 DH72005433 Lê Thị Quỳnh Như a13 8 H0613 Nữ

105 6 B D20_QT10 DH72005429 Nguyễn Thị Mỹ Nhung a14 1 H0614 Nữ

106 6 B D20_QT10 DH72005436 Bùi Phương Oanh a14 2 H0614 Nữ

107 6 B D20_QT10 DH72005455 Lư Gia Phụng a14 3 H0614 Nữ

108 6 B D20_QT10 DH72005461 Lê Thị Thu Phương a14 4 H0614 Nữ

109 6 B D20_QT10 DH72005544 Nguyễn Kim Phương Thảo a14 5 H0614 Nữ

110 6 B D20_QT10 DH72005564 Đàm Thị Thùy a14 6 H0614 Nữ

111 6 B D20_QT10 DH72005588 Trần Thị Kiều Trâm a14 7 H0614 Nữ

112 6 B D20_QT10 DH72005594 Nguyễn Thị Ngọc Trân a14 8 H0614 Nữ
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